
UBND XÃ ĐĂK KÔI
TRƯỜNG MẦM NON ĐĂK KÔI

                   DANH SÁCH  TUYỂN SINH VÀO NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO -TRƯỜNG MẦM NON ĐĂK KÔI
NĂM HỌC 2026 - 2027

 (Kèm theo tờ trình số:19 /TTr-MN, ngày 26 tháng 06 năm 2025  của Trường  MN Đăk Kôi)

TT HỌ VÀ TÊN Giới
tính Dân tộc Ngày tháng

năm sinh Họ tên cha (mẹ) Thường trú Nơi ở hiện nay Ghi chú

1 A Chí Khôi Nam Xơ Đăng 19-03-2023 Y Húik Thôn Kon Đó, Đăk Kôi,
Quảng Ngãi

Thôn Kon Đó, Đăk Kôi,
Quảng Ngãi

2 A Đăng Nam Xơ Đăng 18-05-2023 A Đam Thôn Kon Đó, Đăk Kôi,
Quảng Ngãi

Thôn Kon Đó, Đăk Kôi,
Quảng Ngãi

3 Trần Long Ka Nam Xơ Đăng 19-08-2023 Trần Văn Vĩ Thôn Kon Đó, Đăk Kôi,
Quảng Ngãi

Thôn Kon Đó, Đăk Kôi,
Quảng Ngãi

4 A Quốc Nam Xơ Đăng 06-03-2023 Y Rô Thôn Kon Đó, Đăk Kôi,
Quảng Ngãi

Thôn Kon Đó, Đăk Kôi,
Quảng Ngãi

5 U Phính Nam Xơ Đăng 23-09-2023 A Pép Thôn Kon Đó, Đăk Kôi,
Quảng Ngãi

Thôn Kon Đó, Đăk Kôi,
Quảng Ngãi

6 A Tô Nam Xơ Đăng 17-08-2023 A Lợi Thôn Kon Đó, Đăk Kôi,
Quảng Ngãi

Thôn Kon Đó, Đăk Kôi,
Quảng Ngãi

7 A Nhân Nam Xơ đăng 10/02/2023 Y Chân Thôn Tu Ngó - Kon Bông,
Đăk Kôi, Quảng Ngãi

Thôn Tu Ngó - Kon Bông
, Đăk Kôi, Quảng Ngãi

8 A Quốc Mạnh Nam Xơ đăng 30-07-2023 Y Vai Thôn Tu Ngó - Kon Bông,
Đăk Kôi, Quảng Ngãi

Thôn Tu Ngó - Kon Bông
, Đăk Kôi, Quảng Ngãi

9 Y Mỹ Nữ Xơ đăng 22/11/2023 Y Một Thôn Tu Ngó - Kon Bông,
Đăk Kôi, Quảng Ngãi

Thôn Tu Ngó - Kon Bông
, Đăk Kôi, Quảng Ngãi

10 Y Ty Na Nữ Xơ đăng 17/10/2023 Y Sim Thôn Tu Ngó - Kon Bông,
Đăk Kôi, Quảng Ngãi

Thôn Tu Ngó - Kon Bông
, Đăk Kôi, Quảng Ngãi
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11 Y Kim Anh Nữ Xơ đăng 19/10/2023 Y Hảo Thôn Tu Ngó - Kon Bông,
Đăk Kôi, Quảng Ngãi

Thôn Tu Ngó - Kon Bông
, Đăk Kôi, Quảng Ngãi

12
Y Thanh Tâm Nữ Xơ đăng 29/06/2023 Y Thường

Thôn Ngọc Răng-Nhân iếu,
Đăk Kôi, Quảng Ngãi

Thôn Ngọc Răng-Nhân
Liếu, Đăk Kôi, Quảng

Ngãi

13
A Hữu Nam Xơ đăng 27/03/2023 Y Yên

Thôn Ngọc Răng-Nhân
Liếu, Đăk Kôi, Quảng Ngãi

Thôn Ngọc Răng-Nhân
Liếu, Đăk Kôi, Quảng

Ngãi

14 A Gia Hào
Nam 

Xơ-Đăng 22/05/2023 Y Tha Thôn Ngọc Răng-Nhân
Liếu, Đăk Kôi, Quảng Ngãi

Thôn Tu KRối- Đăk Kôi,
Quảng Ngãi

15 A Đức Mạnh
Nam 

Xơ Đăng 26/01/2023 Y Thiết Thôn Ngọc Răng-Nhân
Liếu, Đăk Kôi, Quảng Ngãi

Thôn Tu KRối- Đăk
Kôi,Quảng Ngãi

16 A Thi
Nam 

Xơ đăng 06/02/2023 A Thiếu Thôn Trăng Nó - KonBLo,
Đăk Kôi,  Quảng Ngãi

Thôn Trăng Nó -
KonBLo, Đăk Kôi,

Quảng Ngãi
17 Y Khuyển Nữ Xơ đăng 21/06/2023 A Lực Thôn Trăng Nó - KonBLo,

Đăk Kôi,  Quảng Ngãi

Thôn Trăng Nó -
KonBLo, Đăk Kôi,

Quảng Ngãi
18 A Phong Nam Xơ đăng 10/09/2023 A Phương Thôn Trăng Nó - KonBLo,

Đăk Kôi,  Quảng Ngãi

Thôn Trăng Nó -
KonBLo, Đăk Kôi,

Quảng Ngãi
19 A Lính Nam Xơ đăng 27/09/2023 A Liếu Thôn Trăng Nó - KonBLo,

Đăk Kôi,  Quảng Ngãi

Thôn Trăng Nó -
KonBLo, Đăk Kôi,

Quảng Ngãi
20 Y Tuyến Nữ Xơ đăng 14/03/2023 A Cheng Thôn Trăng Nó - KonBLo,

Đăk Kôi,  Quảng Ngãi

Thôn Trăng Nó -
KonBLo, Đăk Kôi,

Quảng Ngãi
21 A Lang Nam Xơ đăng 25/04/2023 Y Liang Thôn Trăng Nó - KonBLo,

Đăk Kôi,  Quảng Ngãi

Thôn Trăng Nó -
KonBLo, Đăk Kôi,

Quảng Ngãi
22 Y Kim Anh Nữ Xơ đăng 24-02-2023 A Kiến Thôn Tea Reang, Đăk Kôi,

Quảng Ngãi
Thôn Tea Reang, Đăk

Kôi, Quảng Ngãi

23 A Minh Khôi Nam Xơ đăng 21-08-2023 A Bảo Thôn Tea Reang, Đăk Kôi,
Quảng Ngãi

Thôn Tea Reang, Đăk
Kôi, Quảng Ngãi

24 Siu A Thiện Nam Gia Rai 02-06-2023 A Thu Xã Ia Yeng, tỉnh Gia Lai Thôn Tea Reang, Đăk
Kôi, Quảng Ngãi
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25 A Khánh Trọng Nam Xơ đăng 15-08-2023 A Chuôn Thôn Tea Reang, Đăk Kôi,
Quảng Ngãi

Thôn Tea Reang, Đăk
Kôi, Quảng Ngãi

26 Vi Thị Thanh Hà Nữ Tày 09/06/2023 Y Viên Thôn Tu Rơ Băng, Đăk Kôi,
Quảng Ngãi

Thôn Tu Rơ Băng, Đăk
Kôi, Quảng Ngãi

27 A Gia Hưng Nam Xơ đăng 18/08/2023 A Nguyên Thôn Tu Rơ Băng, Đăk Kôi,
Quảng Ngãi

Thôn Tu Rơ Băng, Đăk
Kôi, Quảng Ngãi

28 Y Yến Nữ Xơ đăng 31/10/2023 A Hoàng Thôn Tu Rơ Băng, Đăk Kôi,
Quảng Ngãi

Thôn Tu Rơ Băng, Đăk
Kôi, Quảng Ngãi

29 A Tuấn Anh Nam Xơ đăng 17/01/2025 Y Huệ Thôn Kon RLong, Đăk Kôi,
Quảng Ngãi Thôn Kon RLong, Đăk Kôi

30 A Thiên Ân Nam Xơ đăng 31/05/2024 Y Mai Thôn Trăng Nó- Kon BLo,
Đăk Kôi, Quảng Ngãi

Thôn Trăng Nó- Kon
BLo, Đăk Kôi

31 A Tân Bin Nam Xơ đăng 01/11/2024 Y Dùng Thôn Kon RLong, Đăk Kôi,
Quảng Ngãi

Thôn Kon RLong, Đăk
Kôi

32 U Minh Chiến Nam Xơ đăng 26/09/2024 Y Vy Xao Thôn Ngọc Răng- Nhân
Liếu, Đăk Kôi, Quảng Ngãi

Thôn Ngọc Răng- Nhân
Liếu, Đăk Kôi

33 Y Diễm Nữ Xơ đăng 10/03/2024 Y Dim Thôn Kon RLong, Đăk Kôi,
Quảng Ngãi

Thôn Kon RLong, Đăk
Kôi

34 Ngô Đức Hùng Nam Xơ đăng 02/10/2024 Y Sinh Thôn Kon RLong, Đăk Kôi,
Quảng Ngãi

Thôn Kon RLong, Đăk
Kôi

35 A Gia Huy Nam Xơ đăng 26/04/2025 Y Ngọc Linh Thôn Ngọc Răng- Nhân
Liếu, Đăk Kôi, Quảng Ngãi

Thôn Ngọc Răng- Nhân
Liếu, Đăk Kôi

36 A Đinh Khôn Nam Ha-Lăng 09/10/2024 Y Nguyệt Thôn Trăng Nó- Kon BLo,
Đăk Kôi, Quảng Ngãi

Thôn Trăng Nó- Kon
BLo, Đăk Kôi

37 A Tuấn Kiệt Nam Xơ đăng 25/01/2025 A Tiến Thôn Kon RLong, Đăk Kôi,
Quảng Ngãi

Thôn Kon RLong, Đăk
Kôi

38 Y Sa Mi Nữ Xơ đăng 04/02/2024 A Píp Thôn Ngọc Răng- Nhân
Liếu, Đăk Kôi, Quảng Ngãi

Thôn Ngọc Răng Nhân
Liếu, Đăk Kôi

39 A Phúc Nam Xơ đăng 04/04/2025 A Ba Thôn Kon RGỗh, Đăk Kôi,
Quảng Ngãi Thôn Kon RGỗh, Đăk Kôi
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40 A Phước Nam Xơ đăng 04/04/2025 A Ba Thôn Kon RGỗh, Đăk Kôi,
Quảng Ngãi Thôn Kon RGỗh, Đăk Kôi

41 Y Thanh Trà Nữ Xơ đăng 28/04/2024 Y Hoa Thôn Ngọc Răng- Nhân
Liếu, Đăk Kôi, Quảng Ngãi

Thôn Ngọc Răng- Nhân
Liếu, Đăk Kôi

42 A Thành Trung Nam Xơ đăng 29/12/2024 Y Ên Thôn Kon RLong, Đăk Kôi,
Quảng Ngãi

Thôn Kon RLong, Đăk
Kôi

43 A Tiến Lực Nam Xơ đăng 18/10/2024 Y Ui Thôn Ngọc Răng- Nhân
Liếu, Đăk Kôi, Quảng Ngãi

Thôn Ngọc Răng- Nhân
Liếu, Đăk Kôi

44 Y Bích Hà Nữ Xơ đăng 04/10/2024 Đinh Thị Ven Thôn Ngọc Răng- Nhân
Liếu, Đăk Kôi, Quảng Ngãi

Thôn Ngọc Răng- Nhân
Liếu, Đăk Kôi

45 A Tuấn Anh Nam Xơ đăng 15/10/2024 Y Mẩn Thôn Ngọc Răng- Nhân
Liếu, Đăk Kôi, Quảng Ngãi

Thôn Ngọc Răng- Nhân
Liếu, Đăk Kôi

46 Y Hoài Thu Nữ Xơ đăng 03/07/2024 Y Khuyên Thôn Tu Rơ Băng, Đăk Kôi,
Quảng Ngãi

Thôn Tu Rơ Băng, Đăk
Kôi

47 Y Nhã Vy Nữ Xơ đăng 10/02/2025 Y Viện Thôn Vi Rơ Ngheo, Măng
Đen, Quảng Ngãi

Thôn Kon RLong, Đăk
Kôi

Tổng số: 47 học sinh; Nữ: 15; Dân tộc: 47; Nữ dân tộc: 15
Trong đó:
Mẫu giáo: 28 học sinh: Nữ: 09; Dân tộc: 28; Nữ dân tộc: 09
Nhà trẻ: 19 học sinh ; Nữ: 06; Dân tộc: 19; Nữ dân tộc: 06
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